
BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

TRƢỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HCM 

 

Số: 01 /TB-CĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01  năm 2022 

 

PHƢƠNG ÁN TUYỂN SINH 2022 
 

Căn cứ Thông tƣ số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 

trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của trƣờng Cao đẳng Quốc tế TP.HCM; 

Trƣờng Cao đẳng Quốc tế TP.HCM thông báo phƣơng án tuyển sinh Cao đẳng chính quy và , 

Lớp 10, 11, 12 (hệ 9 + Cao đẳng) năm 2022 nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh Cao đẳng chính quy, Lớp 10, 11, 12 (hệ 9 + Cao 

đẳng) và các văn bản hƣớng dẫn, quy định về tuyển sinh. 

2. Đảm bảo tuyển đƣợc số sinh viên đủ về số lƣợng, chất lƣợng, đúng theo chỉ tiêu từng 

ngành và toàn trƣờng.  

 

II. CHƢƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: 

1. Chỉ tiêu: 900 sinh viên 

2. Các ngành tuyển sinh năm 2022:  

STT 
CÁC CHƢƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO 
NHÓM NGÀNH 

MÃ 

NGÀNH 
NGÀNH 

1 

ĐẠI TRÀ 

Y Dƣợc 
6720401 Dƣợc sĩ cao đẳng 

2 6720501 Điều dƣỡng 

3 

Kỹ thuật công trình 

6580201 Kỹ thuật xây dựng (*) 

4 6520227 Điện công nghiệp (*) 

5 6520228 Công nghệ ô tô (**) 

6 Công nghệ 6540103 Công nghệ thực phẩm 

7 

Công nghệ thông tin 

6480216 Thiết kế đồ họa (*) 

8 6480210 Quản trị mạng máy tính (*) 

9 6480208 Lập trình máy tính (*) 

10 

Du lịch 

6810206 Quản trị nhà hàng (*) 

11 6810201 Quản trị khách sạn (*) 

12 6810207 
Quản trị bấp và ẩm thực  

(Kỹ thuật chế biến món ăn) (*) 



13 6810103 Hƣớng dẫn viên du lịch (*) 

14 

Kinh tế 

6340302 Kế toán doanh nghiệp 

15 6340404 Quản trị doanh nghiệp 

16 6340137 Marketing thƣơng mại 

17 6340140 Quan hệ công chúng – PR 

18 Ngoại ngữ 6220202 Phiên dịch tiếng Anh thƣơng mại 

19 

CHẤT LƢỢNG 

CAO 

Kỹ thuật 

(Liên kết ĐH Bách Khoa, 

ĐHQG - HCM) 

 

Điện công nghiệp (*) 

20 Kinh tế  

(Liên kết ĐH Kinh tế 

TP.HCM) 

Quản trị kinh doanh (*) 

21 Marketing thƣơng mại (*) 

22 Du lịch 

(Liên kết ĐH Kinh tế 

TP.HCM) 

Quản trị nhà hàng khách sạn (*) 

23 Hƣớng dẫn viên du lịch (*) 

24 
ĐÀO TẠO QUỐC 

TẾ 

(Đại học Nebraska 

Kearney (UNK) – Hoa 

Kỳ, Đại học Jeonju - 

Hàn Quốc) 

Kinh tế  

(Đại học Nebraska 

Kearney (UNK)) 

Quản trị kinh doanh 

25 Du lịch  

(Đại học Jeonju - Hàn 

Quốc) 

Quản trị nhà hàng khách sạn 

26 Quản trị bếp và ẩm thực 

27 
Công nghệ thông tin  

(Đại học Nebraska 

Kearney (UNK)) 

Công nghệ thông tin 

28 

CAO ĐẲNG LÀM 

VIỆC TẠI NHẬT 

Y Dƣợc Điều dƣỡng 

29 Công nghệ Công nghệ thực phẩm 

30 
Kỹ thuật công trình 

Kỹ thuật xây dựng 

31 Điện công nghiệp 

32 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

33 

Du lịch 

Quản trị nhà hàng 

34 
Quản trị bếp và ẩm thực 

(Kỹ thuật chế biến món ăn) 

35 CAO ĐẲNG LÀM 

VIỆC TẠI ĐỨC 

Y Dƣợc Điều dƣỡng 

36 Kỹ thuật công trình Kỹ thuật xây dựng 



37 Du lịch Quản trị nhà hàng khách sạn 

(*) Bảo đảm 100% việc làm 

(**) Dự kiến 

3. Phƣơng thức tuyển sinh: 

- 90% chỉ tiêu: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung bình lớp 12, hoặc trung bình 5 

học kỳ THPT cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển, trung bình 3 môn > 5.0. 

- 10% chỉ tiêu: Điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM tổ chức. 

- Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2022. 

4. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- ICH áp dụng mô hình đào tạo 30% lý thuyết và 70% thực hành, nhằm mang lại kiến 

thức lẫn kinh nghiệm cọ sát thực tế để sau khi tốt nghiệp.  

- Nhà trƣờng cam kết 100% việc làm sau tốt nghiệp cho những ngành (*) (hoàn trả 100% 

học phí trọn khóa nếu không có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp). 

 

III. CAO ĐẲNG DỰ BỊ 

1. Chỉ tiêu: 50 

2. Ngành đào tạo: Giống với Chƣơng trình Cao đẳng chính quy. 

3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển đối tượng rớt tốt nghiệp THPT. 

4. Hình thức: 

- Nhà trường cho phép sinh viên được nợ bằng THPT 1 năm, sau năm nhất nếu 

đậu THPT sinh viên được học tiếp bậc Cao đẳng. 

- Nếu không đậu THPT, sinh viên sẽ được trường chuyển xuống bậc Trung cấp rồi 

liên thông ngay lên Cao đẳng. 

 

IV. CHƢƠNG TRÌNH TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12 (HỆ 9 + CAO ĐẲNG) có lớp Nội 

trú, Bán trú, 2 buổi: là chƣơng trình dạy song song văn hóa 7 môn và Cao đẳng để năm 

19 tuổi, học sinh tốt nghiệp 2 bằng: THPT và Cao đẳng chính quy. 

1. Chỉ tiêu: 300  

2. Văn hóa THPT: áp dụng chƣơng trình dạy 7 môn (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn) 

theo theo thông tƣ 16/2010/TT-BGDĐT ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2010 và CV số 

3566/BGDĐT–GDTX về việc hƣớng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm 

tra, đánh giá học viên theo học Chƣơng trình GDTX cấp THCS và cấp THPT ban hành 

ngày 14 tháng 9 năm 2020.  

3. Các ngành Đào tạo chính quy: 

 

STT 
CHƢƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO 
NHÓM NGÀNH NGÀNH 

1 

ĐẠI TRÀ 

Kinh tế Quản trị doanh nghiệp 

2 

Du lịch 

Quản trị nhà hàng 

3 Hƣớng dẫn viên du lịch 

4 
Quản trị bếp và ẩm thực 

(Kỹ thuật chế biến món ăn) 



5 
Công nghệ thông tin 

Thiết kế đồ họa 

6 Quản trị mạng máy tính 

7 
Kỹ thuật công trình 

Điện công nghiệp 

8  Công nghệ ô tô 

8 

CHẤT LƢỢNG CAO 

Kỹ thuật 

(Liên kết ĐH Bách Khoa, ĐHQG - 

HCM) 

Điện công nghiệp 

9 Kinh tế  

(liên kết ĐH Kinh tế TP.HCM) 

Quản trị kinh doanh 

10 Marketing thƣơng mại 

11 Du lịch  

(liên kết ĐH Kinh tế TP.HCM) 

Hƣớng dẫn viên du lịch 

12 Quản trị nhà hàng khách sạn 

13 

ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

(Đại học Nebraska 

Kearney (UNK) – Hoa 

Kỳ, Đại học Jeonju - 

Hàn Quốc) 

Kinh tế  

(Đại học Nebraska Kearney 

(UNK)) 

Quản trị kinh doanh 

14 Du lịch  

(Đại học Jeonju - Hàn Quốc) 

Quản trị nhà hàng khách 

sạn 

15 Quản trị bếp và ẩm thực 

16 

Công nghệ thông tin  

(Đại học Nebraska Kearney 

(UNK)) 

Công nghệ thông tin 

 

4. Phƣơng thức tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS. 

5. Lộ trình đào tạo: 
- Giai đoạn 1: Học lớp 10, 11 và chuyên ngành giai đoạn 1. Bằng cấp: Trung cấp chính 

quy và kết thúc lớp 11. 

- Giai đoạn 2: Học lớp 12 và chuyên ngành giai đoạn 2. Bằng cấp: THPT và Cao đẳng 

chính quy. 

- Giai đoạn 3, SV sau khi ra trƣờng có các hƣớng đi sau: 

+ Học tiếp lên ĐH tại Việt Nam. 

+ Học tiếp lên ĐH tại nƣớc ngoài. 

+ Làm việc và đƣợc cam kết 100% có việc làm sau khi ra trƣờng. 

 

V. CỘT MỐC THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ KHAI GIẢNG: 

Đợt 01: Hạn chót nhận hồ sơ: 27/06/2022.   Khai giảng: 28/06/2022 

Đợt 02: Hạn chót nhận hồ sơ: 11/07/2022.   Khai giảng: 12/07/2022 

Đợt 03: Hạn chót nhận hồ sơ: 25/07/2022.   Khai giảng: 26/07/2022 

Đợt 04: Hạn chót nhận hồ sơ: 08/08/2022.   Khai giảng: 09/08/2022 

Đợt 05: Hạn chót nhận hồ sơ: 22/08/2022.   Khai giảng: 23/08/2022 

Đợt 06: Hạn chót nhận hồ sơ: 29/08/2022.   Khai giảng: 30/08/2022 

Đợt 07: Hạn chót nhận hồ sơ: 12/09/2022.   Khai giảng: 13/09/2022 

Đợt 08: Hạn chót nhận hồ sơ: 19/09/2022.   Khai giảng: 20/09/2022 



Đợt 09: Hạn chót nhận hồ sơ: 03/10/2022.   Khai giảng: 04/10/2022 

Đợt 10: Hạn chót nhận hồ sơ: 17/10/2022.   Khai giảng: 18/10/2022 

Đợt 11: Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2022.   Khai giảng: 01/11/2022 

 

LIÊN HỆ VÀ NỘP HỒ SƠ: 

Phòng Tuyển sinh - Trƣờng Cao Đẳng Quốc Tế TP.HCM. 
Trụ sở chính:  

 Khu A: 460D Kinh Dƣơng Vƣơng, Phƣờng An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM. 

 Cơ sở 3: 91 Nguyễn Chí Thanh, Phƣờng 9, Quận 5, TP.HCM. 

Điện thoại: (028) 5404 7799 (ext:101,102); Hotline: 090 2345 092 - 091 2244 100 

Website: www.ich.edu.vn - Fanpage: www.facebook.com/ich.edu.vn 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để điều hành); 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Lƣu P.TS; 

HIỆU TRƢỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS 
 

 

 

  

 

 

NGUYỄN ĐĂNG LÝ 
 

http://www.ich.edu.vn/
http://www.facebook.com/ich.edu.vn

